KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
MÔN LỊCH SỬ, LỚP 11

	TT
	Chương/chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết (TNKQ)
	Thông hiểu
(TL)
	Vận dụng
(TL)
	Vận dụng cao
(TL)
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	
Chủ đề 11. 
CUỘC CẢI CÁCH CỦA MINH MẠNG (NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX)
	1. Bối cảnh lịch sử
	2
	
	1
	
	
	
	
	
	




35%


	
	
	2. Nội dung cuộc cải cách
	2
	
	1
	
	
	
	1
	
	

	
	
	3. Kết quả và ý nghĩa
	1
	
	1
	1
	1
	
	
	
	

	2
	



Chủ đề 12. VỊ TRÍ VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA BIỂN ĐÔNG
	 1. Vị trí của Biển Đông
	2
	
	1
	
	
	
	
	
	





32.5%

	
	
	2. Tầm quan trọng chiến lược của Biển Đông
	1
	1
	1
	
	1
	
	
	
	

	
	
	3. Tầm quan trọng chiến lược của các đảo và quần đảo ở Biển Đông
	1
	
	1
	
	1
	
	
	
	

	3
	




Chủ đề 13. VIỆT NAM VÀ BIỂN ĐÔNG
	1. Tầm quan trọng của Biển Đông đối với Việt Nam
	1
	
	2
	
	
	
	
	



	





32.5%

	
	
	2. Lịch sử bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa
	1
	
	
	
	1
	
	1
	
	

	
	
	3. Chủ trương của Việt Nam giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình

	
	
	1
	
	2
	1
	
	
	

	Tổng
	11
	1
	9
	1
	6
	1
	2
	
	

	Tỉ lệ %
	40%
	30%
	20%
	10%
	100

	Tỉ lệ chung
	70%
	30%
	100






BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II
MÔN: LỊCH SỬ, LỚP 11
 
	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu

	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	




Chủ đề 11. 
CUỘC CẢI CÁCH CỦA MINH MẠNG (NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX)
	1. Bối cảnh lịch sử
	Nhận biết: Trình bày được bối cảnh lịch sử 
Thông hiểu: Hiểu được các vấn đề cần giải quyết trong xã hội đương thời
	2
	1
	
	

	
	
	2. Nội dung cuộc cải cách
	Nhận biết: Trình bày được nội dung chính của cuộc cải cách.
Thông hiểu: Giải thích được vì sao Minh Mạng lại thực hiện các cuộc cải cách trên
Vận dụng: Phân tích cuộc cải cách hành chính của Minh Mạng
	2
	1
	1
	

	
	
	3. Kết quả và ý nghĩa
	Nhận biết: Trình bày được kết quả và ý nghĩa của công cuộc cải cách.
Vận dụng: Phân tích vai trò của Minh Mạng trong việc thực hiện cải cách 
	1
	2
	1
	1

	2
	





Chủ đề 12. VỊ TRÍ VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA BIỂN ĐÔNG
	 1. Vị trí của Biển Đông
	Nhận biết: Xác định được vị trí của Việt Nam và vùng Biển Đông
Thông hiểu: Hiểu được ý nghĩa vị trí của Biển Đông
	1
	1
	1
	

	
	
	2. Tầm quan trọng chiến lược của Biển Đông

	Thông hiểu: Phân tích được lợi ích mang lại của Biển Đông
Vận dụng: Giải thích được sự quan trọng của Biển Đông đối với các nước giáp vùng biển này.
	2
	1
	1
	

	
	
	3. Tầm quan trọng chiến lược của các đảo và quần đảo ở Biển Đông
 

	Nhận biết: Xác định vị trí của quần đảo Hoàng Sa và Trường sa trên bản đồ
Vận dụng: Giải thích được vì sao các nước lại hợp tác cũng như xung đột xoay quanh vấn đề biển Đông?
	2
	1
	
	

	3
	Chủ đề 13. VIỆT NAM VÀ BIỂN ĐÔNG
	1. Tầm quan trọng của Biển Đông đối với Việt Nam
	Nhận biết: Trình bày được bối cảnh lịch sử 
Thông hiểu: Hiểu được các vấn đề cần giải quyết trong xã hội đương thời
	
1

	2
	
	

	
	
	2. Lịch sử bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa

	Nhận biết: Trình bày được tầm quan trọng của biển Đông đối với Việt Nam
Thông hiểu: Phân tích được các chủ trương của nước ta trong việc khai thác và bảo vệ quyền lợi ở Biển Đông
Vận dụng: Chứng minh được chủ quyền của Việt Nam tại Biển Đông thông qua những dẫn chứng cụ thể.
	
	
	3
	1

	
	
	3. Chủ trương của Việt Nam giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình

	Nhận biết: Trình bày được kết quả và ý nghĩa của công cuộc cải cách.
Vận dụng: Phân tích vai trò của Lê Thánh Tông trong việc thực hiện cải cách 
	1
	1
	1
	

	Tổng
	
	12
	10 
	8
	2

	Tỉ lệ %
	
	40
	30
	20
	10

	Tỉ lệ chung
	
	70
	30




	BAN GIÁM HIỆU
Phê duyệt
	TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN LỊCH SỬ




Lương Thị Ánh Vi




